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BÀI 22 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây ( phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật )
1. Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn.
2. Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.

3. Thế nào là tính tự động và chu kì hoạt động của tim ?Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi mệt ?

4.Huyết áp là gì ? Tại sao tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm ?

5. Cân bằng nội môi là gì ? Vẽ sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

BÀI 23: HUỚNG ĐỘNG

A. Nội dung kiến thức 

- Khái niệm: Là khả năng phản ứng của  thực vật đối với kích thích của môi truờng.

- Đặc điểm: Phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng.

- Phân loại: 2 hình thức: hướng động ( vận động định hướng)  và ứng động (vận động cảm ứng)

I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG

· Hướng động là hình thức phản ứng  của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định .
· Gồm:

+ Hướng động dương:  sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích.

+ Hướng động âm: sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích.

II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG

	Kiểu hướng động
	Tác nhân kích thích
	Hướng sinh trưởng của cây
	Cơ chế chung

	Huớng sáng
	Ánh sáng
	+Thân, cành: hướng sáng dương

+ Rễ: hướng sáng âm 
	Do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào tại 2 phía đối diện của cơ quan dưới tác nhân là auxin

	Huớng trọng lực:(hướng đất)
	Trọng lực 
	+ Thân, cành: huớng đất âm

+ Rễ: huớng đất duơng. 
	

	Hướng hóa
	Hóa chất
	- Sinh trưởng hướng tới nguồn hóa chất: hướng hóa dương

- Sinh trưởng tránh xa  nguồn hóa chất: hướng hóa âm
	

	Hướng nước
	Nguồn nước
	Sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước
	

	Hướng tiếp xúc
	Vật tiếp xúc
	Cây leo vươn lên
	


III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT 

- Giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi.

- Giúp cây thích ứng với những biến đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.

B. Trả lời câu hỏi

1. Cảm ứng ở thực vật là gì ? 

2. Hướng động là gì ? Cơ chế chung ? Nêu các kiểu hướng động và cho ví dụ.

3. Vai trò của hướng động đối với đời sống thực vật ?

* Lưu ý : Học sinh trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra,  giáo viên sẽ thu bài và chấm lấy cột điểm 15 phút.

